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1 6667555 Đinh Xuân Hương K66KHMTA TN&MT 3,33 Khá 75 Khá 1.980.000 9.900.000

2 674515 Nguyễn Ngọc Trâm K67KHMTA TN&MT 3,53 Tốt 81 Giỏi 2.376.000 11.880.000

3 683198 Nguyễn Thái Việt K68KHMTA TN&MT 2,8 Khá 74 Khá 1.980.000 9.900.000

4 698880 Nguyễn Hương Giang K69KHMTA TN&MT 3 Tốt 86 Khá 1.980.000 9.900.000

1 677614 Vũ Thị Thanh Mai K67CNMTA TN&MT 3,52 Tốt 80 Giỏi 2.376.000 11.880.000

1 673699 Đặng Thị Lệ K67KHDA TN&MT 3,65 Khá 78 Khá 1.740.000 8.700.000

1 6655524 Trần Nam Hồng K66QLDDB TN&MT 3,88 Tốt 85 Giỏi 2.004.000 10.020.000

2 6650083 Bùi Mạnh Toàn K66QLDDB TN&MT 3,88 Tốt 86 Giỏi 2.004.000 10.020.000

3 6653498 Nguyễn Thị Hoài K66QLDDB TN&MT 3,87 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

4 6655618 Trần Thảo Vy K66QLDDB TN&MT 3,77 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

5 6651127 Dương Thị Yến Nhi K66QLDDB TN&MT 3,77 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

6 6667735 Phạm Đức Hưởng K66QLDDB TN&MT 3,77 Tốt 82 Giỏi 2.004.000 10.020.000

7 6653617 Nguyễn Thị Kiều Linh K66QLDDB TN&MT 3,76 Tốt 82 Giỏi 2.004.000 10.020.000

8 6666746 Trần Thị Thục K66QLDDB TN&MT 3,73 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

9 6660756 Vũ Thị Khánh Linh K66QLDDA TN&MT 3,71 Xuất sắc 90 Xuất sắc 2.338.000 11.690.000

10 6650833 Đỗ Thành Cát Lượng K66QLDDA TN&MT 3,68 Khá 78 Khá 1.670.000 8.350.000

11 6653605 Nguyễn Thị Khánh Huyền K66QLDDB TN&MT 3,65 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

12 6654919 Phạm Thị Nhật Phương K66QLDDB TN&MT 3,64 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

13 675064 Trần Quang Vinh K67QLDDB TN&MT 3,21 Xuất sắc 94 Giỏi 2.004.000 10.020.000

14 674928 Đỗ Duy Hoàng K67QLDDA TN&MT 3,18 Tốt 82 Khá 1.670.000 8.350.000

15 674974 Nguyễn Thành Lộc K67QLDDA TN&MT 3,18 Khá 74 Khá 1.670.000 8.350.000
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16 674876 Nguyễn Minh Cường K67QLDDA TN&MT 3,13 Tốt 87 Khá 1.670.000 8.350.000

17 675004 Đặng Minh Phát K67QLDDA TN&MT 2,96 Khá 79 Khá 1.670.000 8.350.000

18 674913 Nguyễn Gia Hân K67QLDDA TN&MT 2,81 Khá 72 Khá 1.670.000 8.350.000

19 677959 Vũ Hương Giang K67QLDDA TN&MT 2,8 Tốt 87 Khá 1.670.000 8.350.000

20 674921 Nguyễn Minh Hiếu K67QLDDA TN&MT 2,79 Khá 79 Khá 1.670.000 8.350.000

21 675029 Lưu Thị Hoàng Thảo K67QLDDB TN&MT 2,68 Tốt 85 Khá 1.670.000 8.350.000

22 674918 Nguyễn Trung Hiếu K67QLDDB TN&MT 2,64 Khá 75 Khá 1.670.000 8.350.000

23 677967 Tô Thị Hồng Nhung K67QLDDA TN&MT 2,6 Khá 67 Khá 1.670.000 8.350.000

24 680954 Phạm Ngọc Huyền K68QLDDA TN&MT 3,35 Tốt 83 Giỏi 2.004.000 10.020.000

25 687908 Đặng Thành Đạt K68QLDDB TN&MT 3,3 Tốt 80 Giỏi 2.004.000 10.020.000

26 687894 Nguyễn Phương Anh K68QLDDB TN&MT 3,28 Tốt 81 Giỏi 2.004.000 10.020.000

27 687896 Lỗ Thị Đào Ánh K68QLDDB TN&MT 3,19 Khá 72 Khá 1.670.000 8.350.000

28 687924 Nguyễn Thị Thu Hằng K68QLDDA TN&MT 3,14 Khá 74 Khá 1.670.000 8.350.000

29 683891 Nguyễn Quang Huy K68QLDDA TN&MT 3,11 Tốt 82 Khá 1.670.000 8.350.000

30 683630 Đỗ Huy Hiệu K68QLDDA TN&MT 3,06 Khá 74 Khá 1.670.000 8.350.000

31 687915 Phạm Hoàng Giang K68QLDDB TN&MT 3,06 Khá 79 Khá 1.670.000 8.350.000

32 681415 Phùng Phương Thảo K68QLDDB TN&MT 3,06 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

33 683839 Nguyễn Thị Ngân K68QLDDB TN&MT 3,05 Khá 72 Khá 1.670.000 8.350.000

34 698659 Lê Quốc Khánh K69QLDDA TN&MT 3,5 Khá 79 Khá 1.670.000 8.350.000

35 698686 Phạm Thị Trà My K69QLDDA TN&MT 3,5 Khá 79 Khá 1.670.000 8.350.000

36 698771 Hoàng Hải Anh K69QLDDB TN&MT 3,5 Khá 79 Khá 1.670.000 8.350.000

37 698783 Linh Tuấn Dũng K69QLDDB TN&MT 3,5 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

38 698658 Trần Thu Hương K69QLDDA TN&MT 3,25 Khá 79 Khá 1.670.000 8.350.000

39 698668 Bùi Thị Khánh Linh K69QLDDA TN&MT 3,25 Khá 78 Khá 1.670.000 8.350.000

40 698731 Nguyễn Thị Thương K69QLDDB TN&MT 3,25 Khá 79 Khá 1.670.000 8.350.000

41 698717 Nguyễn Việt Thành K69QLDDA TN&MT 3,25 Tốt 84 Giỏi 2.004.000 10.020.000

42 698767 Lưu Hoàng An K69QLDDB TN&MT 3,25 Tốt 86 Giỏi 2.004.000 10.020.000
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43 698589 Lê Vũ Thế An K69QLDDA TN&MT 3 Khá 74 Khá 1.670.000 8.350.000

44 698791 Nguyễn Tiến Đạt K69QLDDB TN&MT 3 Khá 77 Khá 1.670.000 8.350.000

45 699437 Nguyễn Huy Hải K69QLDDB TN&MT 3 Khá 75 Khá 1.670.000 8.350.000

46 698812 Doãn Tuấn Hưng K69QLDDB TN&MT 3 Khá 75 Khá 1.670.000 8.350.000

47 698656 Phạm Tuấn Hưng K69QLDDB TN&MT 3 Khá 75 Khá 1.670.000 8.350.000

48 698674 Trịnh Phương Linh K69QLDDB TN&MT 3 Khá 75 Khá 1.670.000 8.350.000

49 698814 Trần Quang Hưng K69QLDDA TN&MT 3 Tốt 87 Khá 1.670.000 8.350.000

1 6651281 Hoàng Ánh Ngọc K66QLTNMT TN&MT 4 Tốt 85 Giỏi 2.004.000 10.020.000

2 674516 Bùi Huyền Trang K67QLTNMTA TN&MT 2,61 Tốt 88 Khá 1.670.000 8.350.000

3 682138 Giang Thu Nga K68QLTNMTA TN&MT 2,7 Tốt 87 Khá 1.670.000 8.350.000

4 699999 Phạm Thị Châu Anh K69QLTNMTA TN&MT 4 Tốt 81 Giỏi 2.004.000 10.020.000

5 699603 Lê Ngọc Dũng K69QLTNMTA TN&MT 4 Tốt 86 Giỏi 2.004.000 10.020.000

6 698615 Vũ Thị Huyền Diệu K69QLTNMTA TN&MT 4 Xuất sắc 90 Xuất sắc 2.338.000 11.690.000

1 6662615 Dương Thị Trà K66QLBDS TN&MT 3,61 Tốt 85 Giỏi 2.004.000 10.020.000

2 6660584 Vũ Thị Thuần K66QLBDS TN&MT 3,58 Khá 75 Khá 1.670.000 8.350.000

3 674995 Nguyễn Thị Kim Ngân K67QLBDSA TN&MT 3 Khá 72 Khá 1.670.000 8.350.000

4 674973 Phạm Lê Khánh Linh K67QLBDSA TN&MT 2,7 Khá 74 Khá 1.670.000 8.350.000

5 687926 Lê Trung Hiếu K68QLBDSA TN&MT 3,39 Tốt 81 Giỏi 2.004.000 10.020.000


